
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 116 phố Trung Liệt , Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

07/07/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP ANH QUÂN

0110409701

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Ngoại trừ hoạt động đấu giá hàng hóa)

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

3. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

4. Bán buôn thực phẩm 4632

5. Bán buôn đồ uống 4633

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(Trừ hóa chất nhà nước cấm kinh doanh, trừ các loại phế liệu 
nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường)

4669

7. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(Loại trừ: hoạt động Dịch vụ báo cáo tòa án; Hoạt động đấu 
giá; Dịch vụ lấy lại tài sản, dịch vụ Nhà nước cấm)

8299

9. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Dạy đọc nhanh; 
- Đào tạo về sự sống; 
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng; 
- Dạy máy tính.

8559

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP ANH 
QUÂN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ANH QUAN GENERAL BUSINESS 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0931706113
Email:

Fax:
Website:
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3.000.000.000 VNĐ

10. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: 
+ Tư vấn giáo dục
+ Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục
+ Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên
+ Dịch vụ tư vấn du học (Điều 107 Nghị định 46/2017/NĐ-CP 
ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và 
hoạt động trong lĩnh vực giáo dục)

8560

11. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)

9610

12. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu 9631

13. Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
Chi tiết: Đại lý bảo hiểm

6622

14. Bán buôn tổng hợp
 (Ngoại trừ các mặt hàng Nhà nước cấm kinh doanh)

4690(Chính)

15. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

16. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

17. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

18. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

19. Sản xuất giày, dép 1520

20. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ hoạt động đấu giá, trừ mặt hàng Nhà nước cấm)

4791

21. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(Trừ hoạt động đấu giá)

4799

22. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

23. Cơ sở lưu trú khác 5590

24. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(không gồm các hoạt động kinh doanh karaoke, quán bar, vũ 
trường)

5610

25. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

26. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

27. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

28. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ bán lẻ vàng miếng, súng, đạn, tem và tiền kim khí, trừ 
mặt hàng Nhà nước cấm)

4773

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001092042894

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 7 H5 TT Nguyễn Công Trứ, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 7 H5 TT Nguyễn Công Trứ, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

PHẠM MINH TRÍ Nam
06/07/1992 Kinh Việt Nam

22/11/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001092042894
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 7 H5 TT Nguyễn Công Trứ, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 7 H5 TT Nguyễn Công Trứ, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM MINH TRÍ Nam

06/07/1992 Kinh Việt Nam

22/11/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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